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Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?

1. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, GDP tăng trung bình trên 7%/năm, cơ
cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa
xã hội trong đó có thư viện (TV) ngày càng phát triển, đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng, công nghệ
mới được áp dụng ngày càng nhiều... Song nguồn nhân lực, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định
chất lượng hoạt động cũng như vị thế của ngành thư viện nói chung và hệ thống thư viện công cộng (TVCC) nói
riêng chưa theo kịp yêu cầu phát triển cả về mặt cơ cấu, chất lượng và số lượng. Công tác quản lý nguồn nhân
lực, việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vẫn còn gặp khó khăn... nhiều TV vẫn còn
lúng túng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của mình.
2. Thực trạng nguồn nhân lực của hệ thống TVCC Việt Nam
Hệ thống TVCC có 63 TV tỉnh, thành phố, 626 TV quận, huyện, thị xã, 4.363 TV xã, phường, thị trấn, 12.837
phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản) với 19.691 cán bộ, trong số đó cán bộ của các TV tỉnh, huyện và
TVQG là 2446 người chiếm 12,4%, số còn lại là 87,6% cán bộ TV xã, phường, thị trấn, phòng đọc sách xã và
cơ sở.
100% cán bộ lãnh đạo TVQG, và các TV tỉnh thành phố (144 người) đều tốt nghiệp đại học và trên đại học với
tuổi đời bình quân là 49, trong đó, tiến sỹ chiếm 1,3%, thạc sỹ 9,7%, 74% tốt nghiệp đại học chuyên ngành TV
và 15% tốt nghệp các ngành khác. Hơn 1000 cán bộ nghiệp vụ TV tỉnh có tuổi đời trung bình 37, trong đó
71,3% có trình độ đại học (42% được đào tạo chính quy, 29.3% không chính quy), 4,7% sau đại học và 24%
có trình độ trung cấp.
TV cấp huyện có 897 người, trong đó 30% cán bộ tốt nghiệp đại học, chủ yếu là hệ không chính quy, số còn lại
là trung cấp, nhưng chỉ có 42% trong số đó được đào tạo đúng chuyên ngành thông tin TV.
17.245 cán bộ TV xã, phường, thị trấn, phòng đọc sách xã và cơ sở (chiếm 87,6% tổng số cán bộ của hệ thống
TVCC), là cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cán bộ kiêm nhiệm của xã phường... hầu hết không có biên chế,
không lương, thời gian phục vụ không ổn định và đều không được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghiệp vụ mà
chủ yếu được đào tạo thông qua hình thức “cầm tay chỉ việc” của TV cấp trên.
Tỷ lệ cán bộ được đào tạo, đào tạo lại, cán bộ có kinh nghiệm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ
có xu hướng tăng. Nguồn nhân lực chủ yếu từ TVQG đến TV tỉnh, huyện, những TV đầu tàu của hệ thống cũng
như của địa phương nhìn chung còn tương đối trẻ (37 - 49 tuổi), có trình độ từ đại học trở lên chiếm hơn 70%
tổng số cán bộ. Đây là lứa tuổi năng động, chín chắn, có kinh nghiệm, dám nghĩ dám làm... là cơ sở giúp họ hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày càng có nhiều TV làm tốt các khâu tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và duy trì nguồn nhân lực.
Đặc biệt, một số TV có đội ngũ cán bộ có chất lượng khá cao, thể hiện qua trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin
học như: TVQG, TV Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, TV Cần Thơ... Nhiều TV đã tăng cường đầu
tư cho công tác phát triển nguồn nhân lực sau khi nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của nó đối với việc
nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò xã hội của TV (Hải Phòng, Bình Định...). Công tác hợp tác quốc tế về
phát triển nguồn nhân lực cũng ngày càng được tăng cường.
Tuy nhiên, lực lượng cán bộ của hệ thống TVCC Việt Nam không đông, chất lượng đội ngũ cán bộ còn thấp và
vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chúng ta đang rất thiếu cán bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ,
ngoại ngữ, tin học... nhưng lại thừa cán bộ không có chuyên môn hoặc chuyên môn không phù hợp với TV. Nếu
tính trên tổng số cán bộ của hệ thống TVCC số tiến sỹ chỉ chiếm 0,01%, thạc sỹ 0,23% và đại học là 4,91%...
Riêng về trình độ ngoại ngữ, tin học, số cán bộ có thể sử dụng ngoại ngữ trong việc đọc tài liệu, giao tiếp với
khách nước ngoài cũng như có thể dùng những kiến thức tin học viết phần mềm ứng dụng cho các hoạt động
nghiệp vụ hoặc khắc phục một số lỗi trong hệ thống mạng máy tính của TV... chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và có sự chênh lệch khá lớn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tác phong làm việc chuyên nghiệp
giữa đội ngũ cán bộ ở TVQG, TV tỉnh thành phố lớn với các TV ở các vùng miền kém phát triển khác.
Tỷ lệ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn chuyển sang các đơn vị trong ngành văn hóa hoặc ra khỏi ngành
TV có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong khi, gần 90% cán bộ TV xã, phường, thị trấn, phòng đọc sách xã và
cơ sở đều làm việc dưới dạng tình nguyện hoặc kiêm nhiệm, thời gian làm việc cho TV không ổn định và thường
xuyên có sự thay đổi. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, nhất là ở TV cơ sở còn quá thấp hoặc không có nên khó
có thể đòi hỏi cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...
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Nguyên nhân chính của những khiếm khuyết trên là nhiều TV chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chưa
thực hiện đúng qui trình tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, chưa quan tâm giải quyết tốt mối quan
hệ giữa sử dụng và bồi dưỡng cán bộ... Vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chất lượng đào tạo với nhu cầu sử
dụng cán bộ của các TV.
3. Một số giải pháp và kiến nghị
Để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với TV cần phải
tiến hành nhiều biện pháp mang tính tổng thể và bền vững từ cơ chế chính sách đến đào tạo, bồi dưỡng và cần có
thời gian. Tuy nhiên, theo chúng tôi, trước mắt cần làm tốt một số việc sau:
Phát triển nguồn nhân lực
TV nên theo dõi quá trình phát triển chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của cán bộ ở mỗi bộ phận để
làm cơ sở cho việc hoạch định, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Mọi cán bộ phải được học tập,
bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên của TV.
Xem xét chi phí đào tạo và hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo để lập kế hoạch đào tạo thích hợp với mỗi công
việc. TV nên có kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa các bộ phận để cán bộ hiểu biết nhiều hơn về các khâu
nghiệp vụ TV, đồng thời cũng góp phần loại bỏ sự cát cứ, hoặc sự thiếu hợp tác giữa các phòng ban, từ đó, đề
ra biện pháp quản lý có hiệu quả. Đồng thời, cần tạo môi trường bình đẳng để khuyến khích cán bộ.
Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng
TV cần dựa trên cơ sở các qui chế, chính sách về tuyển dụng cán bộ, qui định về tiêu chuẩn cán bộ của nhà
nước, của ngành để xây dựng các qui định, chính sách và tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế
của TV.
Mọi thông tin tuyển dụng, chế độ ưu tiên… cần được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Quá trình thi tuyển phải được giám sát chặt chẽ và bảo đảm tính công bằng. Ưu tiên thu hút cán bộ có kinh
nghiệm, sinh viên giỏi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ứng viên trúng tuyển cần phải trải qua thời gian thử việc. Trong thời gian trên nếu ứng viên không đáp ứng được
yêu cầu công việc, cần xem xét lại kết quả thi tuyển và có những biện pháp xử lý phù hợp, kể cả không công
nhận kết quả thi tuyển và tiếp nhận ứng viên vào TV.
Bố trí và phân công cán bộ phù hợp với công việc
Xem xét, đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ một cách khách quan, từ đó bố trí đảm bảo “đúng người
đúng việc”. Việc bố trí cán bộ cho các bộ phận của TV phải căn cứ vào tình hình thực tế, sao cho công việc mà
mỗi cá nhân đảm đương phù hợp với khả năng thực tế của họ. Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí
công tác cần được công bố công khai. Những người được đề bạt phải là người phù hợp với những tiêu chí chung
đã đề ra.
Cần mạnh dạn giao công việc cũng như quyền hạn và trách nhiệm cho cán bộ để họ có thể độc lập tự chủ trong
công việc.
Cải thiện môi trường làm việc
Tạo ra bầu không khí dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa lãnh đạo TV với cán bộ, giữa cán bộ với nhau để
cán bộ cảm nhận được sự tôn trọng và phát huy hết mọi tiềm năng của mình.
Xây dựng môi trường văn hoá TV thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác và ý thức trách nhiệm của
người cán bộ.
Tăng cường kỷ cương
Qui định và phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ về nội qui, các điều khoản về kỷ luật cán bộ và xử lý thật
nghiêm minh, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.
Chú trọng đãi ngộ, khen thưởng cán bộ
Biết được giá trị của cán bộ trong từng loại công việc để quyết định mức khen thưởng hợp lý với các hình thức
thưởng và đãi ngộ khác nhau, tránh “cào bằng”... Đồng thời, thưởng cho những cán bộ có những sáng kiến góp
phần nâng cao chất lượng hoạt động TV, được bạn đọc khen ngợi, đồng nghiệp tín nhiệm và được người quản lý
trực tiếp xác nhận thông qua chất lượng công việc cũng như tư cách đạo đức. Mức thưởng được xác định thông
qua quy chế chi tiêu nội bộ của TV. Nên duy trì các hình thức thưởng khác như thưởng cuối năm, thưởng hoàn
thành vượt kế hoạch, cũng như duy trì thăm hỏi, động viên tinh thần đối với cá nhân và gia đình cán bộ nhân dịp
hiếu hỉ, lễ tết…
Hoàn thiện cơ chế chính sách
Nhà nước cần có những biện pháp hỗ trợ về tổ chức, cơ sở vật chất cũng như kinh phí hoạt động cho các TV, tủ
sách cơ sở. TV cấp tỉnh, huyện được tăng thêm biên chế. TV cấp xã phấn đấu có một biên chế tốt nghiệp trung
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cấp TV hoặc trung học phổ thông được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ TV.
4. Kết luận
Trong những năm qua, hệ thống TVCC Việt Nam đã đạt được một số thành tựu về phát triển nguồn nhân lực
nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế, khiếm khuyết. Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn và coi việc phát triển nguồn
nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hệ thống. Xét cho cùng, TV có phát triển được
hay không, vị thế của TV như thế nào.... phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nguồn nhân lực của TV.
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